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BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ  NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 13/07/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá trị đóng cửa 1.297,54 296,70 

Thay đổi (%) 0,10% 1,27% 

KLGD (triệu CP) 539,60 132,35 

GTGD (tỷ VND) 15.915,31 2.640,09 

Số CP tăng giá 265 154 

Số Cp đứng giá 44 49 

Số Cp giảm giá 112 55 
   

 Chỉ số tài chính HSX HNX 

PB (lần) 2,65 1,65 

PE (lần) 17,64 15,63 

Hệ số Beta 1,00 0,80 

ROE (%) 16,44% 21,54% 

ROA (%) 5,96% 8,49% 
   

Giao dịch thỏa thuận HSX HNX 

Khối lượng (triệu CP) 39,42 31,61 

GTGD (tỷ VNĐ) 1.627,19 644,03 
   

Giao dịch NĐT NN HOSE HNX 

Giá trị mua (tỷ VNĐ) 1.543,18 23,94 

Giá trị bán (tỷ VNĐ) 1.758,74 33,25 

GTGD ròng (tỷ VNĐ) 215,56 09,31 

Tổng GTGD (tỷ VNĐ)  224,87 
78   

Chỉ số HĐTL Đóng cửa +/- 

VN30-Index 1.440,87 02,23 

VN30F2107 1.446,90 03,00 

VN30F2108 1.445,00 01,00 

VN30F2109 1.441,40 01,90 

VN30F2112 1.442,30 00,20 
   

Thị trường thế giới Đóng cửa (%) 

DJI * 34.996,18 1,36% 

S&P 500 * 4.384,63 1,35% 

DAX * 15.790,51 0,65% 

FTSE 100 * 7.125,42 0,05% 

Nikkei 225 28.718,24 0,52% 

Hang Seng 27.885,62 1,58% 

  
* Các chỉ số lấy giá trị phiên liền trước 

 
MỘT PHIÊN HỒI MANG TÍNH CHẤT THỦ TỤC 

 
Diễn biến thị trường 
Đà hồi phục của cuối phiên giao dịch ngày hôm qua cùng với diễn biến khả 
quan của chứng thể giới là những nguyên nhân giúp VN-Index tăng điểm ngay 
từ những phút mở cửa.Tuy vậy, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến 
cho lực cầu trong phiên là tương đối yếu ớt trong khi bên cầm cổ phiếu luôn sẵn 
sàng “cut loss” bất cứ khi nào thị trường có nhịp hồi phục. Trước áp lực này, chỉ 
số đã nhiều lần quay đầu giảm điểm dù trong phiên đã có những lúc tăng tốt. 
Đầu phiên chiều, lực bán tăng mạnh hơn khi bên cầm cổ phiếu dần mất kiên 
nhẫn khiến các chỉ số mau chóng giảm sâu. VN-Index có lúc mất hơn 18 điểm 
một cách rất nhanh chóng. Phải chờ đến thời điểm thị trường giảm sâu thì “lực 
lượng bắt đáy” mới nhập cuộc mạnh mẽ giúp các cổ phiếu hồi phục nhanh 
chóng vào cuối phiên chiều và giúp VN-Index đảo chiều thành công để đóng 
cửa trên mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/07, VN-Index tăng 

nhẹ 1,24 điểm và tạm dừng chân ở mức 1.297,54 điểm. 
 
Mặc dù kết phiên với mức điểm “không đáng bõ bèn” gì so với đà giảm trước 
đó, song phiên hôm nay chứng kiến sự hồi phục tương đối mạnh mẽ của nhiều 
rất nhiều cổ phiếu. Trên sàn HSX, số mã tăng giá cũng áp đảo hoàn toàn với 
265 mã, so với chỉ 112 mã giảm giá. Sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành, từ 
chứng khoán, dầu khí cho dệt may, thủy sản… Ngoại trừ nhóm ngân hàng, 
chúng tôi nhận thấy một sự phân hóa mạnh, đặc biệt là VCB bỗng trở thành tội 
đồ khi giảm mạnh 3,5% đồng thời kìm hãm đà tăng của chỉ số. Một điểm đáng 
chú ý khác, dòng tiền có xu hướng chuyển dịch sang nhóm “đầu cơ” khi hàng 
loạt cổ phiếu như TTF, TTH, ITA… hay các cổ phiếu "họ FLC" như ROS, FLC, 
HAI… đồng loạt tăng trần. 
 
Thanh khoản bất ngờ suy giảm một cách trầm trọng trong phiên hôm nay Cụ 
thể, giá trị giao dịch trên HSX chỉ đạt vỏn vẹn 15.915 tỷ. Con số này chỉ nhỉnh 
hơn một nửa của với phiên giao dịch ngày hôm qua đôi chút. Điều này có thể 
hiện rằng lực cầu ở thời điểm hiện tại là cực kỳ rụt rè khi thị trường liên tiếp có 

những cú giảm sốc. Sau phiên bắt đáy cực kỳ quyết liệt ngày hôm qua, trong 
phiên hồi phục hôm nay khối ngoại quay ra bán ròng 224,87 tỷ. Các cổ phiếu 
đứng đầu danh sách bán ròng là VNM (-98,28 tỷ), VIC (-94,63 tỷ) và VCB (-
71,39 tỷ). 
 
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:  
Sau 3 phiên giảm mạnh, áp lực bán đã chững lại đáng kể trong phiên hôm nay, 
lực cầu bắt đáy có tín hiệu manh nha xuất hiện mạnh về cuối phiên, kéo chỉ số 
VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Thanh khoản sụt giảm mạnh trong một 
phiên hồi, điều này mang tín hiệu khá tiêu cực cho thấy lực cầu hiện tại là cực 
kỳ yếu ớt. Điểm cộng là mặc dù biên độ tăng không lớn nhưng đã có nhiều cổ 
phiếu hồi phục ấn tượng trong phiên hôm nay. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng 
phiên giao dịch hôm nay chỉ là một phiên hồi phục kỹ thuật trong một xu hướng 
giảm. Dựa trên các diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn 
giữ nguyên khuyến nghị những nhịp hồi phục là cơ hội tốt để giảm tỷ trọng cổ 
phiếu trong danh mục. Bên cạnh đó, hành động bắt đáy ở thời điểm thị trường 
chưa có một dấu hiệu hồi phục đáng tin cậy nào có thể được xem là liều lĩnh. 
 

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: 

Cổ 
phiếu 

Giá 
mua  

Giá bán  
Lợi nhuận 
kỳ vọng 

Giá đóng 
cửa 

Giá cắt lỗ  

BMC 13.7 15.9 16% 14.2 12.6 

D2D 48.6 53.9 11% 50.6 44.7 

HDG 44.2 52.1 18% 46.5 40.6 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VNINDEX 

              
 

Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo ngắn hạn Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo Trung hạn 

Stochastic TIÊU CỰC MACD TIÊU CỰC 

Volume TIÊU CỰC MA20 TIÊU CỰC 

MA Ngắn hạn TIÊU CỰC MA50 TIÊU CỰC 

Trend Ngắn hạn TIÊU CỰC Trend Trung hạn TÍCH CỰC 

 

Phân tích kỹ thuật: 

Phiên hồi phục hôm nay rõ ràng chỉ mang tính chất hồi phục về mặt kỹ thuật khi thanh khoản và biên độ tăng điểm đều 

ở mức thấp. Tuy nhiên, hai cây nến rút chân liên tiếp trên đồ thị kỹ thuật cũng cho thấy lực cung đang gặp khó trong 

việc khiến chỉ số giảm sâu hơn. Dựa trên diễn biến hiện tại, khả năng thị trường xuất hiện những phiên hồi phục kỹ 
thuật nữa là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng chúng tôi vẫn nhắc lại rằng xu hướng ngắn hạn của chỉ số đang là giảm. 

Với quán tính hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể sẽ giảm tiếp về vùng 1.200 -1.210 điểm và đây mới thực sự 

là mốc hỗ trợ “cứng” của thị trường. Trong trường hợp giữ được mốc hỗ trợ này, xu hướng tăng trong trung hạn sẽ 

được giữ nguyên nhưng nếu thất bại, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng trong trung hạn của chỉ số sẽ phải chấm dứt. 
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GIAO DỊCH NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 

 

Giao dịch tự doanh ròng – Ngày Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư  - Ngày 

 

 

Vn-index – P/E lịch sử Hn-index – P/E lịch sử 

  
 

TOP MUA RÒNG TỰ DOANH 
 

Top mua ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng 

IJC 4,805,000 122.53 

E1VFVN30 1,727,900 41.85 

TDC 1,100,000 19.25 

NLG 77,800 2.86 

PVT 87,200 1.56 
 

 

TOP BÁN RÒNG TỰ DOANH 
 

Top bán ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng) 

TCB -920,300 -49.53 

HPG -707,700 -32.16 

SGT -820,000 -16.92 

VIC -159,700 -16.46 

PET -810,000 -15.93 
 

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Giao dịch tự doanh ròng theo ngày 
(tỷ)

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Gía trị Giao dịch theo NĐT-Ngày 
(tỷ)

Cá Nhân trong nước Cá nhân nước ngoài

Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

01/2021 03/2021 05/2021

VNIndex  - P/E lịch sử

VN-INDEX P/E

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

80

130

180

230

280

330

380

01/2021 03/2021 05/2021

HNXIndex - P/E lịch sử

HNX-INDEX P/E

(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

                 

 
HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị 

(Tỷ đồng) 
Mã CP 

Giá trị 
(Tỷ đồng) 

VHM 85.80 VNM -97.97 

KDH 44.39 VIC -93.54 

HSG 26.30 VCB -71.31 

SSI 17.12 CTG -51.43 

HCM 15.50 HPG -49.62 
 

 
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng   Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị (Tỷ 

đồng) 
Mã CP 

Giá trị (Tỷ 

đồng) 

VND 4.47 SHB -10.76 

BSI 2.59 THD -4.68 

NDN 0.53 PAN -1.98 

EVS 0.45 NSC -0.56 

HTP 0.42 APS -0.44 
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NHÓM NGÀNH 

 

 

Biến động giá theo ngành 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Giá trị giao dịch theo ngành (tỷ đồng) 
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(Nguồn: Fiinpro) 
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NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 
HOSE TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

ABS 26,050 1,700 6.98% 400,400 
HQC 3,230 210 6.95% 11,130,900 
DAG 5,400 350 6.93% 186,000 
TTB 5,870 380 6.92% 1,883,600 
TTF 6,960 450 6.91% 4,163,800 

 

 
HNX TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

BII 8,800 800 10.00% 2,699,490 

HAP 12,100 1,100 10.00% 498,802 

SDT 5,500 500 10.00% 23,400 

TKU 20,000 1,800 9.89% 600 

HTP 23,400 2,100 9.86% 20,800 
 

 
 

HOSE TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

HOT 30,300 -2,250 -6.91% 4,900 

CEE 12,850 -950 -6.88% 500 

SC5 19,900 -1,350 -6.35% 200 

PGD 28,700 -1,900 -6.21% 8,500 
DAT 20,000 -1,300 -6.10% 100 

 

 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

ADC 25,200 -2,800 -10.00% 100 

VGP 38,900 -4,300 -9.95% 100 

SGC 69,300 -7,500 -9.77% 100 

HEV 11,200 -1,200 -9.68% 100 
SSM 6,600 -700 -9.59% 520 

 

 
 

 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

FLC 11,100 700 6.73% 30,169,900 
ROS 5,160 330 6.83% 23,446,600 
HQC 3,230 210 6.95% 11,130,900 
POW 10,550 400 3.94% 10,741,600 
DLG 2,990 190 6.79% 9,797,100 

 

 
 

 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

KLF 3,900 300 8.33% 9,867,647 
ART 8,600 700 8.86% 5,247,827 
VIG 4,200 0 0.00% 1,158,500 
DST 3,800 100 2.70% 1,006,800 
LIG 6,800 -100 -1.45% 894,300 

 

 

 
 

HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

FLC 11,100 700 6.73% 30,169,900 

HPG 45,500 550 1.22% 25,498,600 

ROS 5,160 330 6.83% 23,446,600 

TCB 53,900 400 0.75% 20,072,400 

STB 28,700 300 1.06% 18,442,600 
 

 
 

 

HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

SHB 24,300 600 2.53% 21,975,443 

PVS 25,700 1,400 5.76% 10,295,559 

KLF 3,900 300 8.33% 9,867,647 

VND 39,700 1,900 5.03% 5,583,077 

SHS 39,700 1,100 2.85% 5,254,933 
 

  

 (Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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DANH MỤC VN30: 

 

STT Ma CP Vốn hóa 
Gía trị 

sổ sách 
EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 

Gía hiện 
tại 

Tăng/giảm 
12T 

  
tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 BID 168,925 19,649 2,083 0.5% 9.2% 20.17 2.14 3,390,654 42,400 2.91% 

2 BVH 37,339 27,592 2,552 1.1% 7.6% 19.71 1.82 1,046,781 50,700 6.54% 

3 CTG 168,202 18,984 3,689 1.1% 16.9% 9.49 1.84 15,243,034 34,600 100.00% 

4 FPT 78,133 18,392 4,091 9.4% 20.0% 21.05 4.68 3,305,201 87,000 113.75% 

5 GAS 168,428 26,379 3,923 12.5% 15.9% 22.43 3.00 1,037,957 91,500 0.00% 

6 HDB 53,869 15,428 3,089 1.7% 20.6% 10.94 2.19 5,452,301 33,950 109.27% 

7 HPG 201,058 14,765 4,053 11.5% 25.1% 11.09 3.00 26,991,849 45,500 169.31% 

8 KDH 22,556 13,575 1,959 8.5% 14.6% 18.48 2.67 3,052,741 36,300 76.73% 

9 MBB 112,594 13,609 2,688 1.9% 19.1% 11.09 2.19 21,399,735 29,800 168.20% 

10 MSN 141,546 13,749 1,278 1.2% 3.2% 93.80 8.72 2,613,780 115,000 115.06% 

11 MWG 83,940 35,843 9,001 8.9% 28.4% 19.62 4.93 1,445,597 175,000 116.01% 

12 NVL 154,876 21,952 3,005 3.3% 13.9% 34.98 4.79 3,659,692 104,700 126.73% 

13 PDR 44,248 10,936 2,698 8.3% 25.5% 33.69 8.31 4,184,782 87,000 382.82% 

14 PLX 61,755 18,856 2,913 1.6% 4.0% 17.05 2.63 2,514,110 51,000 11.47% 

15 PNJ 23,214 25,303 5,198 12.5% 21.8% 19.64 4.04 755,960 99,200 73.42% 

16 POW 23,770 12,330 965 4.3% 7.8% 10.52 0.82 13,454,194 10,550 4.14% 

17 REE 16,163 38,402 5,771 8.1% 14.0% 9.06 1.36 826,347 51,900 63.44% 

18 SBT 10,763 12,748 1,073 3.2% 7.5% 15.71 1.32 4,072,866 18,000 18.75% 

19 SSI 32,418 17,497 2,773 4.0% 13.1% 17.85 2.83 14,038,185 51,800 236.48% 

20 STB 51,224 16,485 1,495 0.6% 9.6% 18.99 1.72 36,359,510 28,700 145.89% 

21 TCB 187,512 22,406 4,074 3.1% 18.4% 13.13 2.39 18,110,648 53,900 161.61% 

22 TCH 7,485 14,221 2,532 9.5% 14.2% 7.40 1.32 6,403,214 19,650 -9.34% 

23 TPB 37,562 16,749 3,748 1.9% 23.5% 9.35 2.09 5,678,562 34,800 97.34% 

24 VCB 397,221 27,210 5,708 1.5% 21.1% 18.76 3.94 1,973,104 103,400 30.56% 

25 VHM 355,268 27,693 8,023 13.3% 35.6% 13.46 3.90 4,170,033 109,500 36.02% 

26 VIC 351,773 24,022 1,969 1.3% 4.3% 52.82 4.33 2,347,211 103,000 13.79% 

27 VJC 64,993 27,013 2,243 0.2% 0.5% 53.51 4.00 743,989 119,900 11.11% 

28 VNM 180,363 14,992 5,221 23.8% 35.0% 16.53 5.76 3,900,022 84,300 0.00% 

29 VPB 157,104 22,811 4,627 2.6% 21.9% 13.83 3.00 18,483,263 64,000 182.56% 

30 VRE 61,353 13,239 1,175 6.3% 8.5% 22.97 2.04 6,290,218 27,850 -0.18% 

  

 

 

(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoản Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh 
lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá, 

 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), Những thông tin sử dụng 

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng, Quan điểm thể 
hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CSI, Không một thông tin cũng như 

ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào, Báo cáo này không được phép sao 
chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CSI. 

 

TRỤ SỞ CSI 
Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3926 0099      Webiste: https://www.vncsi.com.vn/ 
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